
                                                          

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 9 

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng nhất:  

Câu 1. Anh nhiều hơn em 6 viên kẹo. Nếu anh cho em 4 viên kẹo thì ai có kẹo 

nhiều hơn? 

A. Anh 

B. Em 

C. Không ai nhiều hơn            

Câu 2. Ngày 28 tháng 10 là thứ hai. Ngày 23 tháng 10 là thứ mấy? 

A. Thứ năm 

B. Thứ tư 

C.  Thứ ba           

Câu 3. Có mấy đoạn thẳng ở hình bên: 

 

A. 6 đoạn thẳng 

B. 5 đoạn thẳng 

C. 4 đoạn thẳng                      

Câu 4. Cho ...9 < 89.  

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 7 

B. 8 

C. 9 

Câu 5. Đồng hồ nào chỉ cùng giờ: 



                                                          

 

  

A. Đồng hồ A và đồng hồ D 

B. Đồng hồ A và đồng hồ E 

C. Đồng hồ C và đồng hồ D. 

Câu 6. Hình bên có: 

 

A. 3 hình tam giác và 1 hình tứ giác. 

B. 3 hình tam giác và 2 hình tứ giác. 

C. 4 hình tam giác và 2 hình tứ giác. 

II. TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu 7. (2 điểm) Đặt tính và tính:  

a. 58 + 29  

b. 91 – 89  

c. 52 + 15 



                                                          

d. 100 – 71 

Câu 8. (1 điểm) Tính nhẩm:  

7 + 23 + 8 = ..... 

79 – 9 + 5 = ..... 

85 – 25 + 6 = ..... 

20 + 40 – 30 = ..... 

Câu 9. (1 điểm) Tìm x biết: 

a. 56 – x = 27 

b. x + 18 = 71 – 23 

Câu 10. (2 điểm) Đoạn thẳng thứ nhất dài 63 dm. Đoạn thẳng thứ hai ngắn hơn 

đoạn thẳng thứ nhất 14 dm. Hỏi đoạn thẳng thứ hai dài bao nhiêu đề-xi-mét? 

Câu 11. (1 điểm) Điền số còn thiếu vào chỗ trống 

4... - 17 = 23 

86 - 37 = ...9 

Đáp án: 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. B. Em 

Câu 2. B. Thứ tư         

Câu 3. A. 6 đoạn thẳng                

Câu 4. A. 7 

Câu 5. B. Đồng hồ A và đồng hồ E 

Câu 6. C. 4 hình tam giác và 2 hình tứ giác. 

II. TỰ LUẬN 

Câu 7. 

a. 58 + 29 = 87 



                                                          

b. 91 – 89 = 3 

c. 52 + 15 = 67 

d. 100 – 71 = 29 

Câu 8.  

7 + 23 + 8 = 38 

79 – 9 + 5 = 75 

85 – 25 + 6 = 66 

20 + 40 – 30 = 30 

Câu 9. 

a. 56 – x = 27 

x = 56 - 27 

x = 29 

b. x + 18 = 71 – 23 

x + 18 = 48 

x = 48 - 18 

x = 30 

Câu 10.  

Đoạn thẳng thứ hai dài số đề-xi-mét là: 

63 - 14 = 49 (dm) 

Đáp số: 49 đề-xi-mét 

Câu 11. 

40 - 17 = 23 

86 - 37 = 49 

 


